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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
a) Số gồm 8 trăm 5 chục và 4 đơn vị viết là:
	A. 458
	B. 800
	C. 850
	D. 854


b) Một số giảm đi 5 lần thì được 20. Vậy số đó là: 
A. 4		   	     B. 25		        C. 100		 	D. 15
c) Giá trị của biểu thức 725 - 75 : 5 là: 
       		 A. 15                       B. 130                           C. 650                      D. 710
d) Hình dưới đây đã tô màu vào một phần mấy số ngôi sao?
	A.                            B. 
C.                           D. 
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Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào các ô trống:
	                                   6

                               42

  8
7

         
	B. Ng     x 9
: 8
 64



Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	   a) Hình bên có …. góc vuông.
   b) Hình bên có …. góc không vuông.
   c) Hình bên có ….. tam giác.
   d) Hình bên có ….. tứ giác.
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Bài 4. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào ô trống:
	a) 360 + 450                     450 + 350
	B. Ng             b) 300 g : 3                          1 kg

	c) 600 ml + 400 ml          1 l 
	          d) 720 mm – 700 mm          2 cm


II. PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)	
Bài 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
	
	950 – 275
....................................
....................................
....................................
	134 x 5
...............................
...............................
...............................
	726 : 6
...............................
...............................
...............................
..............................
...............................
...............................


Bài 2. (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức sau:
                          365 + 35 : 5  = ....................................       
                                               = ....................................                         
Bài 3. (2 điểm) Giải toán: 
Trong đợt quyên góp sách ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng do bão Yagi, khối Hai quyên góp được 125 cuốn sách. Khối Ba quyên góp được gấp 3 lần số sách của khối Hai. Hỏi cả hai khối quyên góp được tất cả bao nhiêu cuốn sách?
                                                              Bài giải





Bài 4. (1 điểm) 
    a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Một phép chia có số chia là 7, số dư là 4, để phép chia là phép chia hết và thương tăng thêm 1 đơn vị thì cần phải thêm vào số bị chia ……… đơn vị.
   b) Chọn dấu phép tính “+ ; –  ;  x ; :” thích hợp điền vào ô trống để được biểu thức có giá trị lớn nhất.
				8 x (7        7)
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	5

	1
	Khoanh đúng mỗi phần: 0,5đ (D-C-D-C)
	2

	2
	Điền đúng mỗi số thích hợp vào chỗ chấm: 0,25đ
(48; 56) (8; 72)
	1

	3
	Mỗi phần điền số đúng: 0,25đ (a. 4; b. 11; c. 2; d. 4)
	1

	4
	Điền đúng mỗi dấu thích hợp vào chỗ chấm: 0,25đ 
(a. >; b. <; c. =; d. =) 
	1

	II
	TỰ LUẬN
	5

	1
	Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5đ
	1,5

	2
	Xác định đúng cách các bước tính, tính toán kết quả sai: 0,25đ
	0,5

	3
	Tìm được số sách khối Ba ủng hộ: 0,75đ
Tìm được số sách cả hai khối ủng hộ: 1đ
Đáp số: 0,25đ
	2

	4
	Mỗi phần điền số đúng: 0,5đ 
(a. 3, b. x)
	1
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